	
	


BIỂU TỔNG HỢP TÀI SẢN BÁN SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng       
năm 2025 của UBND huyện Hoài Đức)
	TT
	TÊN TÀI SẢN 
	ĐVT
	SL
	TÌNH TRẠNG
	SỐ TIỀN

	1
	Điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu bạc, số imei: 862486045008933 và 862486045008925, bên trong có gắn 02 thẻ sim, trên mặt thẻ sim lần lượt có các số 8984048008828231227 và 8984050918 1057503291. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Mặt trước màn hình có nhiều vết vỡ rạn, phía góc trái đáy màn hình bị vỡ mất 01 mảng nhỏ
	30.000

	2
	 Điện thoại di động có kiểu dáng iphone 11 promax màu vàng, imei: 353888108025280; 353888107958093. Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000015314175.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	3
	 Điện thoại di động iphone xs max màu vàng, phía sau có dán mặt lưng nhái iphone 11 màu vàng. Imei: 357277095396001; 357277095524362. Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000319007794.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	4
	 Điện thoại di động có kiểu dáng iphone 7 màu hồng, imei: 355836083430445. Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000010505668.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	5
	Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu xanh, số IMEI 1: 861569052379320, số IMEI 2: 861569052379338 bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000011504862.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	6
	Điện thoại di động Iphone 8 Plus màu đen, imei: 356768081920912 bên trong lắp 01 sim số 0965558236 trên sim có các số 8984 04800 00088 43915.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	7
	Điện thoại di động iphone 6, màu bạc trắng, imei thân máy: 352030073541964; imei trong máy: 3521375421286 bên trong không có sim.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	8
	Điện thoại di động Nokia 1280 màu đen, imei: 357340083375922; 357340083375930  bên trong lắp 02 sim số 0963056192 và 0968316762, trên 02 sim có số 89840 48000 00572 1914  và 8984 0480 0000 3532 776. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	9
	Điện thoại di động iphone 5s, màu vàng, imei thân máy: 358689052418975  bên trong có 01 sim số 0936351420. Trên mặt sim có các chữ số 8401 1803 1204 0591 OT. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	10
	Điện thoại di động Samsung, màu đen, imei thân máy: 355206/07/181424/4  bên trong có 01 sim số 0969114357. Trên sim có các số 8984 0488 3100 6121 560 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	11
	Điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS màu trắng, imei: 353039098958201 bên trong lắp 01 sim số 0964899855 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	12
	Điện thoại di động Iphone X màu trắng, imei: 354878093335058 bên trong lắp 01 sim số 0937252222
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	13
	Điện thoại di động hiệu Vivo màu đen, imei: 861920045663805; 861920045663843. Trong máy có gắn 02 thẻ sim, trên mặt từng thẻ sim có các số: 8984048000380096523 và 8984048000050971819
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	14
	Điện thoại di động hiệu Samsung có kiểu dáng Samsung Galaxy A20s màu đen, imei: 353244112939035; 353245112939032. Trong có gắn 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim có lần lượt các số: 8984048000042389538 và 8984048000073545454.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	15
	  Điện thoại di động hiệu Masstel màu xanh đen đã cũ, imei: 355121091304787; 355121091304795. Trong có gắn 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000056727819 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	16
	 Điện thoại di động Samsung Galaxy A20 màu xanh có số Imei1: 357648105773043; Imei2: 357649105773041. Mặt trước màn hình có nhiều vết võ rạn. Bên trong có 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000336652365.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	17
	 Điện thoại di động Itel It2163 màu đen có số Imei1: 358408133368301; Imei2: 358408133368319. Bên trong có 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984050921 1520657455 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	18
	 Điện thoại di động nhãn hiệu LG màu đen, imei: 355693105022720. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8401201112004287.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	80.000

	19
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, imei: 354275383477726. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984050921 1550637443.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	20
	 Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu trắng, đen. Biển kiểm soát: 29V3122.19; số máy: C12E2010742; số khung: 12388Y305167. Honda Wave 2008 Vietnam
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp, không có gương chiếu hậu
	700.000

	21
	Xe moto Wave màu xanh, không có số khung, số máy. 
BKS: 29L7 – 0832.
	Cái
	1
	Xe cũ nát, vành trước gãy nát, không gương. Xe không sử dụng được
	400.000

	22
	Điện thoại di động hiệu Iphone có kiểu dáng iphone 11 pro màu xanh, imei: 353843105388710; 363843105315994. Trong máy có gắn 01 thẻ sim.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Mặt trước phía dưới bên phải góc màn hình kính cường lực có các vết vỡ rạn.
	220.000

	23
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Asus màu xanh, imei1: 359376091069766; imei2: 359376091069774. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8401190324108099WD.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	24
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, biển số: 16P93329, số khung: JPCH042PJ002653; số máy: VPJL1P53FMH001394.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	25
	Xe máy Honda Winner màu sơn đỏ, BKS: 29X5686.61; số khung RLHKC3715LY120821; số máy KC34E120367. winner 2020
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	6.500.000

	26
	Chiếc điện thoại di động nhã hiệu Nokia màu đen số số IMEI 1: 354125059767563 và só IMEI2: 354125059767571.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	27
	Xe máy Dream màu nâu không biển kiểm soát số khung 00691415, số máy 00691414.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	1.000.000

	28
	Điện thoại di động có kiểu dáng Oppo Reno 5 màu đen, imei: 865545055087850; 865545055087843, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000013163974.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	29
	Điện thoại di động Itel màu đen, imei: 358408133025166; 358408133025174, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984050921 1520657448.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	30
	Điện thoại di động hiệu có kiểu dáng iphone xs max màu vàng, imei: 357274096670518. Trong có gắn 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048851001488360. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	31
	ĐTDĐ màu đen cũ ghi chữ Skymorth kèm 01 sim. IMEI : 357212010451821
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	32
	Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, Imei 1: 869347033209979; Imei 2: 869347033209961 bên trong lắp 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim lần lượt có các số là 8984048000063360968 và 8984048000316422569.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	33
	Điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu xanh số Imei 1: 869532057636633; Imei 2: 869532057636625 bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có số 8984048000316421781.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	34
	Điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh đen, số Imei 1: 358989096393733; Imei 2: 358989097393732 (Trên thân máy có ghi imei1: 359299046413/05; imei 2: 359299045413/12)  bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có số 89840810008731463887
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	35
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh nước biển, bên trong có lắp 01 sim có seri: 89840 48000 07607 3176; IMEI1: 357717101846416; IMEI2: 357717103846414.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	36
	Điện thoại di động Samsung A12 màu đen, imei1: 352884790489521, imei2: 353649450489528, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000334008074. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Toàn bộ bề mặt máy có nhiều vết rạn nứt, phía góc phải và trái đáy màn hình vỡ một vài mảng nhỏ
	50.000

	37
	Điện thoại di động có kiểu dáng iphone 11 Promax màu vàng, imei: 353896108557087, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000021697399
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	38
	Điện thoại di động có kiểu dáng iphone 7 plus màu đen, imei: 356569086567017, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 89840200011245586597.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	39
	Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng nhạt, imei: 354737082057877 và 354738082057875, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000332609529.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	10.000

	40
	Điện thoại di động iphone 11 promax, 256 Gb màu xám ghi, imei khay sim: 352874112153343. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8401190312205357WD.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	41
	Điện thoại di động Iphone 128 Gb (12 pro max) màu xám ghi, imei khay sim: 356736113876584. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 898402000 21462825024. (Oppo)
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.900.000

	42
	Điện thoại di động iphone 11 màu xám ghi, imei khay sim: 352895112233637; Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000002178117.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	600.000

	43
	Thiết bị phát wifi mạng VNPT, model igate GW240.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.000

	44
	Thiết bị phát Wifi FPT Telecom 0466.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.000

	45
	Điện thoại di động kiểu dáng Redmi Note 8 pro màu xanh đen, imei1: 869898048468356102; imei2: 869898049468355102. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 89840200010692427784.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	46
	Điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10 màu đen, imei: 357966104062303; 357967104062301. Trong máy có gắn 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000330681704 (không kiểm tra tình trạng hoạt động, chất lượng máy khi bàn giao).
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	47
	ĐTDĐ nhãn hiệu Mi (Xiaomi) màu đen, phần trên bên góc trái màn hình bị vênh hở, thân máy bị cong nhẹ.  số IMEI: 867495036619066 và 867495036619074, bên trong lắp 02 sim, trên mặt mỗi sim có từng dãy số sau: 89840 48000 07471 2536 và 89840 48000 07720 3944..
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	48
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu xám bạc, IMEI: 359306060592712. Trong có 01 sim có seri 8984 0480 0001 7110 740.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	49
	Điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen, imei: 352377067894713, trong có 01 sim có seri 8984 04800 00385 88119
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	50
	Điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh đen, số IMEI: 351867/07/003306/0. Trong có 01 sim có seri 8984 04800 00536 33249.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	51
	ĐTDĐ OPP0 F7 màu đen, lắp sim số 0986908114( trên bề mặt thẻ sim có các 4 hàng số gồm 8984 04800 00369 36980/ 8984 04800 00244 11202).
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	52
	ĐTDĐ Samsung Galaxy S7 màu đen lắp sim số 0989652784 (sim thường được chế thành nanosim, trên bề mặt sim có logo của Vinaphone không có số).
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	53
	ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 8 màu đen, imei: 358335081598938  lắp sim số 0968654456 (trên bề mặt sim có 4 hàng số gồm 8984 04800 00323 09056).
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	54
	Điện thoại Nokia 105 màu đen có số sê ri: 357341089025834, bên trong có 01 sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000076156308.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	55
	Điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu xanh, imei1: 355634046662539; imei2: 355634047663536. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000331738690.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	56
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, imei: 351928059155348. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000330616115.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	57
	Điện thoại hiệu Nokia màu đen, đã cũ, imei1: 357291083177026, imei2: 357291083177034. Trong có 01 sim có seri 8984 04800 00508 42324.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	58
	Điện thoại hiệu Iphone màu bạc đã cũ, imei: 353272076058203. Trong có 01 sim có seri 8984 0480 0001 4832 698.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Phía trước góc phải màn hình có nhiều vết rạn nứt.
	50.000

	59
	Điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen, imei: 359177070949022, bên trong có lắp 01 thẻ sim trên mặt thẻ sim có các số 8984048000335565820.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	60
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen. Điện thoại có lắp 01 sim (seri sim: 8984 04800 00586 20622). Số Imei: 354140104214972 (imei thân máy: 354198104214972).
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	61
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng. Điện thoại có lắp 01 sim (seri sim 89840 48000 07899 3102). Số Imei: 352034061376458 (imei thân máy: 358805058744327). 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Mặt trước màn hình cạnh phải máy và góc dưới bên phải máy bị vênh tạo khe hở nhỏ kéo dài
	30.000

	62
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 130 màu đen. Điện thoại có lắp 01 sim (seri sim 8984 04800 00532 67683) Số Imei 1: 358908076517863, số Imei 2: 358908076517871
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	63
	Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 Pro màu xanh, imei1: 864182042517152, imei2: 864182042517145, bên trong có lắp 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim có các số: 898402000 10821741717 và 8401190324524908WD.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Bề mặt màn hình có vết rạn nứt, toàn bộ mặt sau trầy xước nhẹ
	30.000

	64
	Điện thoại di động Masstel màu đen, imei1: 358246097454851; imei2: 358246097454869; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000902216382
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	65
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave  màu xanh, đã cũ, BKS: 16F7  4614, số khung: DY100A8019224; số máy: 150FM8019224.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp
	800.000

	66
	 Điện thoại Iphone X màu trắng bạc; Imei: 354862093618689. Bên trong lắp 01 thẻ sim, trên sim có dãy số: 8984048000050288824. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Phía trước toàn bộ bề mặt màn hình có nhiều vết vỡ rạn
	200.000

	67
	 Xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ, đen; BKS: 29L1147.39. Đời khoảng 2015
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp
	3.000.000

	68
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đen, imei1: 867511050701430, imei2: 867511050701422. Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000331550732
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	69
	 Điện thoại nhãn hiệu Iphone số Imei: 352992093901496, Trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000030156937
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	70
	 Điện thoại nhãn hiệu Iphone số Imei: 352976098805257. Trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000058620163
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	71
	 Điện thoại nhãn hiệu HUAWEI,. số Imei: 867245035894560/78, không có sim điện thoại 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	72
	 Thẻ nhớ nhãn hiệu Sandisk ký hiệu 128 GB
	Cái
	1
	Cũ, hỏng
	100

	73
	 Thẻ nhớ nhãn hiệu Apacer ký hiệu 16 GB
	Cái
	1
	Cũ, hỏng
	100

	74
	 Điện thoại nhãn hiệu Sony Xperia màu hồng cũ, bên trong không có thẻ sim
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	75
	 Điện thoại Iphone; bên trong không có thẻ sim
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	10.000

	76
	 Máy in ảnh nhãn hiệu Canon SELPHY CP1300 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	10.000

	77
	 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ đen. Bên trong có 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8401190824302202WD
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	78
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Mastell, số Imei: 354199112718129, Imei: 354199113018123 bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000075006633 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	79
	 Adapter màu đen nhãn hiệu SanDisk, 
	Cái
	1
	Cũ, hỏng
	2.000

	80
	 Thiết bị ghi hình màu đen hình hộp chữ nhật
	Cái
	1
	Cũ, hỏng
	2.000

	81
	 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen tím, có số Imei: 866376049312959 bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000032232738
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	82
	 Thiết bị ghi hình màu đen 
	Cái
	3
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	6.000

	83
	 Điện thoại di động Iphone có kiểu dáng 7 plus màu vàng, imei trong máy: 355355085341377 (imei khay sim: 355375089504580), bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000335759898.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	84
	  Điện thoại di động hiệu Iphone có kiểu dáng iphone 8 plus màu trắng, seri: F2LVFN6YJCM3; imei khay sim: 356772082353073. Trong có gắn 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8401201112012337.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	85
	 Điện thoại di động nhãn hiệu iPhone màu trắng; số Imei: 355877062122918, số Imei bên ngoài vỏ máy; 354451068514147; có gắn một thẻ sim trên mặt thẻ có các số: 898408100 08713422257.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	86
	 Điện thoại di động kiểu dáng oppo ren lưng màu cam, imei1: 868574063291913; imei2: 868574063291905; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000033181884.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	87
	 Điện thoại Iphone 5 màu trắng đã cũ; imei: 355673071366517. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	88
	 ĐTDĐ Nokia 1110i màu đen trắng, Imei: 358994013793031. Trong máy có lắp 01 sim, trên mặt sim có các số 8984 04800 00442 51127.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	89
	 Điện thoại di động có kiểu dáng Samsung galaxy A20 màu đen số imei1: 355039101430535; imei2: 355040101430533, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000327706260.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	90
	 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 8 Plus, imei: 356772086678301, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000334007340.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	91
	Điện thoại di động Nokia 105 màu đen, imei: 354275384974580; bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 89840509211510884879.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	92
	 01 (một) Xe máy hiệu Yamaha Exiter màu xám xanh, BKS 29Z150323; số khung: RLCUG0610HY551715; số máy: G3D4E576050. Yamaha Exciter 2017 Vietnam
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp
	3.000.000

	93
	 01 (một) Điện thoại di động nhãn hiệu oppo màu đen, số imei: 865498044027597, imei2: 865498044027598, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000041870251
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	94
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9T màu xanh, bên trong có lắp 01 thẻ sim. Trên mặt thẻ sim có các số 8984048000330664218.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	95
	 Điện thoại di động nhãn hiệu FPT B115 màu xanh đen,bên trong có lắp 01 thẻ sim. Trên mặt thẻ sim có các số 8984048000331913370.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	96
	Điện thoại di động Iphone Xr màu đen, imei: 357399093577265. Bên trong lắp 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim lần lượt có các số 89840200010612589697 và 8984050920 1239625513
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	97
	Điện thoại di động có kiểu dáng Samsung Galaxy A31 màu đen. imei1: 354565115674552; imei2: 354566115674550. Trong có gắn 02 thẻ sim, trên mặt từng thẻ sim có các số: 8984048000075157065 và 8984048000013746219.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	98
	 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6s màu xám, imei: 35573207677940, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 89840200010604301770. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	99
	 Điện thoại di động Nokia màu đen đã cũ, qua sử dụng, imei1: 358881074639585; imei 2: 358881074639593, (imei thân máy: imei1: 357137060667408; imei2: 357137060667416) bên trong lắp 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim có các số: 8984048000072196646 và 8984048000060217139.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	100
	 Điện thoại di động kiểu dáng Samsung Galaxy M51 màu đen, imei1: 353544564219400; imei2: 35354474219404, bên trong có 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000053269856. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Pin bên trong máy bị phồng rộp làm kênh nắp lưng máy
	50.000

	101
	 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Bee3 màu xanh dương, có số Imei 1 là: 352705114795501, số Imei 2 là: 352705114795519 có lắp 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim có các số: 8984048000020775857 và 8984048000300726691. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	10.000

	102
	 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Itel it2123 màu đen, có số Imei 1 là: 354083095935761, số Imei 2 là: 354083095935779 có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000042288804.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	103
	 Điện thoại OPPO F5 màu đen, IMEI 1: 867816032802937, IMEI 2: 867816032802929, bên trong có lắp 01 thẻ sim. Trên mặt thẻ sim có các số 8984048000050292550; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	104
	 Điện thoại di động Iphone XS Max màu vàng, số Imei 1: 357261090428209, số Imei 2: 357261090617652, bên trong lắp 01 thẻ sim. Trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000063064172 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	105
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu đen, số Imei 1: 353105100746288, số Imei 2: 353105100594050, (imei khe sim: 35310410495227) bên trong lắp 01 thẻ sim. Trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000033492110 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	106
	 Điện thoại di động Iphone 13 Pro Max màu vàng, số Imei 1: 352206204340431, số Imei 2: 352206204398462, bên trong lắp 01 thẻ sim. Trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000322438290 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.450.000

	107
	 01 (một) Điện thoại di động kiểu dáng Iphone xs max  màu vàng; imei khay sim: 357262097197649; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 898408100 08721017008.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	108
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max vàng, số imei: 357262098551729, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048841002009953.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	109
	 01 (một) Điện thoại di động Iphone 13 pro max màu vàng, imei: 351339418141898. Bên trong có gắn 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000380092969.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.450.000

	110
	 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu vàng; số Imel 1: 352114956294550, số imel 2: 352114956245180 bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 89840 48000 07542 9793.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.450.000


 Điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, hồng; số Imel: 353098100281580 bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 89840 48000 01089 9330.

	
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000
	

	112
	 Điện thoại di động Samsung Galaxy A72 màu đen, imei: 357843232809915; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000384289125.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	113
	 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 promax  màu xanh rêu, imei: 353892105748126; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000383609552.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	550.000

	114
	 Điện thoại di động nhãn hiệu oppo reno màu đen, lưng màu xanh nước biển, imei1: 868311055247177; imei2: 868311055247169. Máy có lắp 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim có các số: 89840200010615038213 và 8401210824497000. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	115
	 Điện thoại di động kiểu dáng iphone xs max màu đen, Imei: 357273095035418, trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000327483439.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	116
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đen đã cũ, imei 1: 866892054140093; imei 2: 866892054140085. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000330812351.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	117
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng đã cũ, imei: 354447060797276. Trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000335835609 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	118
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng bạc số IMEI: 352065067910866. Bên trong có 01 sim được cắt từ sim thường, trên mặt sim có logo viettel và một nửa phần trên chữ banhkin.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	119
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6. Imei thân máy: 0246.293.6789 Imei: 359299066521258, bên trong lắp 01 sim có seri 89840200010957261639 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	120
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6. Imei thân máy: 359233060841479;  Imei máy: 353321079095264, bên trong lắp 01 sim có seri 8984048000039945462
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	121
	 Điện thoại Nokia 105 màu đen, Imei: 351859077968497, trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000386802561.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	122
	 Điện thoại OPPO F9 màu tím, Imei 1: 86637604803418, Imei 2: 866376048034000, trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000029185837.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	123
	 Điện thoại Nokia màu đen, Imei 1: 350391254236853, Imei 2: 350391256236851, trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000063478543.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	124
	 Điện thoại di động kiểu dáng Samsung Galaxy J7 Prime màu trắng, imei1: 352810091483772; imei2: 352811091483770, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048851002979289.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	125
	 Điện thoại di động Nokia C20 màu xanh đã cũ, qua sử dụng, imei1: 356748970330704; imei 2: 356748970330712, trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000301725314. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	126
	 Điện thoại di động Nokia 105 màu đen, số imei: 359972055220088, bên trong có 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000045248224.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	127
	  Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, imei: 353101112702732,  bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000300739458.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	128
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 pro max màu xanh, số Imei: 353919105857555 bên trong không có thẻ sim.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	129
	 Điện thoại nhãn hiệu Nokia 3310 màu đen trắng, số Imei 1: 355754107330709; Imei 2: 355754107530704 bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có số 8984048000319407036 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	130
	 Điện thoại di động nhãn hiệu iphone 5s màu xám đen, đã cũ. Imei: 352029063762143. Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 89840810008751592151.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	131
	 Điện thoại Iphone 5S màu trắng bạc, Có IMEI: 013790005660114. Có gắn 01 thẻ sim trên mặt thẻ sim có các số 898402000 11182454437.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	132
	 Xe đạp Mini màu đỏ.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	133
	 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 plus màu vàng hồng, imei: 356695085513254; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000330547563.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	134
	Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi note 11 màu đen; imei1: 865504066642583, imei2: 865504066642591. Bên trong có lắp 02 thẻ sim, trên mặt mỗi thẻ sim có số sau: 8984048000322727888; 8984048000902868981. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	135
	Điện thoại di động có nhãn hiệu Oppo màu xanh đen, imei: 868127050021197. 868127050021189, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có biểu tượng của Vinaphone 3G MAX Sim.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	136
	 ĐTDĐ Nokia cũ màu trắng, Imel: 355201303068584
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	137
	 Điện thoại di động có kiểu dáng iphone 6s màu xám trắng đen đã cũ, qua sử dụng, imei: 353315070996488, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 89840200011212043853.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	138
	 Điện thoại di động kiểu dáng iphone 6s plus màu hồng, imei: 353330074093422; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000324017278. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	139
	 Điện thoại di động kiểu dáng iphone 11 promax màu vàng, imei: 353897106774336; Bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8401200212810834.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	140
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6, màu xanh, số seri: R58KC256XPF, số IMEI1: 354402100757723, só IMEI2: 354403100757721, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000902478684,
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	141
	Sạc pin điện thoại nhãn hiệu Samsung, màu trắng gồm củ sạc và dây sạc
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	142
	Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 màu xanh, số imei1: 867511057930172, số imei2: 867511057930164. Bên trong có lắp thẻ sim, trên thẻ sim có các số 8984048000336573526
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	143
	điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số imei: 352055/02/051330/3. Bên trong có lắp thẻ sim, trên thẻ sim có các số 898408100 08757263930 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	144
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu đen, số IMEI: 013410006119784; bên trong có 01 thẻ sim, trên thẻ sim có các số 8984050922 1644280688 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	145
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đen, số IMEI: 356116096623016; bên trong có 01 thẻ sim, trên thẻ sim có các số 898408100 08737892634. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Góc dưới trái và góc đỉnh phải bị vỡ rạn
	150.000

	146
	Điện thoại di động nhãn hiệu: Samsung Galaxy A23; số seri R58T3530NVR; IMEI 1: 353220821702831, IMEI 2: 353319901702834; bên trong có gắn 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000383989972.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	147
	Điện thoại di động Vsmart joy 4 màu xanh. imei1: 351088460653835, imei2: 351088460653843, bên trong có lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000066790280
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	148
	Điện thoại di động Iphone có kiểu dáng Xs max màu trắng, imei1: 357286093526501, imei2: 357286093379059, bên trong có lắp 01 thẻ sim trên mặt thẻ sim có các số 8984048000301751247. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	149
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, lưng máy có chữ samsung Dous, có số Imei 1: 353236072589073, Imei 2: 353237072589071, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 89840810008757858721. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	150
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh, Imei 1: 357723102055213, Imei 2: 357723102055221, bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984050922 1617631263 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	151
	Xe mô tô nhãn hiệu Team, ngoài dán tem mác Honda Dream, màu nâu, đầu máy hiệu Loncin, xe mang biển số 29M64616; số khung 11007144; số máy 01125544, xe đã cũ.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp
	1.000.000

	152
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, imei: 353100102805695 bên trong có lắp 01 sim, trên mặt thẻ
sim có các số: 8984048000078812976.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	153
	Điện thoại di dộng, nhãn hiệu Iphone XS max màu trắng; số máy: MT5W2LL/A, số seri: G6TYQ215KPHD. Bên trong lắp 01 thẻ sim, trên thẻ sim có các số 8984048000077751632. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Mặt trước màn hình phía đỉnh góc trái bị vỡ và có các vết rạn kéo dài từ đỉnh xuống giữa cạnh máy bên phải
	200.000

	154
	Điện thoại đi động, nhãn hiệu Iphone 12 pro màu trắng, số seri G6TDQ6VB0D93, Bên trong lắp 01 thẻ sim, trên thẻ sim có các số 8401201124403126. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.500.000

	155
	Điện thoại nhãn hiệu Samsung màu vàng đen IMEI: 354001080015050; IMEI2: 354002080015058;
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Toàn bộ bề mặt màn hành bị vỡ rịa; mặt sau máy có nhiều vết trầy xước. Nút bấm phím nguồn không có
	20.000

	156
	Xe mô tô màu xanh, biển số : 29M1  058.80, số khung: SHU2 14604; số máy: 5HU214604
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp. Xe không có gương chiếu hậu
	400.000

	157
	Túi đeo chéo màu đen trên đính chữ ZHI QIANG bằng kim loại
	Cái
	1
	Cũ, rách
	100

	158
	Điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đỏ đen IMEI: 355076047393385; IMEI2: 355076047794384
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	159
	Điện thoại nhãn hiệu OPPO SIS màu xám, số Seri: 471b15el, bên trong không lắp sim.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	160
	Điện thoại Redmi K30 5G màu đen, số Seri: 4987cd3c, Pin (S/N của pin: SWBM4PO818 032230WMD10000) …. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000382897740
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	161
	Điện thoại Xiaomi Redmi Note 9S, màu xanh IMEI 1: 862234056684469, IMEI 2: 862234056684477, bên trong có lắp 01 thẻ sim có số seri 8984048000330149213.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Mặt trước màn hình có nhiều vết trầy xước; Mặt sau mặt cụm camera bị rạn vỡ
	50.000

	162
	Điện thoại Nokia 105 màu xanh, số IMEI: 357723107478550, IMEI2: 357723107478568; bên trong có lắp 01 thẻ sim có số seri 8984048000922208289 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	163
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 pro màu xám, số IMEI: 352828111425912 bên trong lắp 01 thẻ sim có số seri 898402000 11268432372. Phía sau lưng máy khắp bề mặt bị rạn nứt.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	164
	Điện thoại nhãn hiệu Redmi màu đen, IMEI 1: 861947044764561, IMEI 2: 861947044764579, không lắp sim. Mặt lưng máy có nhiều vết trầy xước 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	165
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 pro max, màu trắng, số IMEI 1: 356370168489505, số IMEI 2: 356370168256912, bên trong có lắp 01 sim có seri 898402000 11462456391.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.450.000

	166
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh, số IMEI 1: 357752107677895, số IMEI 2: 357754100584094, bên trong có 01 sim có seri 898408100 08755315427 máy.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	167
	Điện thoại nokia 150 màu đen, có số IMEI 1: 353102115694637; IMEI 2: 353102115694645, bên trong lắp 01 thẻ sim có seri: 8984048000079466311
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	168
	Điện thoại nhãn hiệu Realme C15 màu xanh dương, có số IMEI 1: 863373052261515, IMEI 2: 863373052261507, bên trong lắp 01 thẻ sim có seri: 8984048000319801200. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Mặt camera sau và phần cảm ứng vân tay bị vỡ rịa
	80.000

	169
	Máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tab 7, màu xám ghi, có imei: 359377/78/892887/6, bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri: 8984048000310496388 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	170
	Điện thoại NOKIA 1202 màu xanh, số IMEI: 358957/01/278972/2.  Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984050922 1617631560 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	171
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, imei 359412088271378. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000913053934
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	172
	Điện thoại Iphone 7 Plus màu đen. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000921207570, số IMEI: 359187072946488. Mặt trước màn hình phía dưới góc phải có các vết vỡ rạn kéo dài
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	173
	Điện thoại Iphone 11, màu đen IMEI I. 354022143498141, IMEI 2: 354022143436729, bên trong lắp 01 thẻ sim có số seri 8984050921 1565777044. Mặt trước màn hình có nhiều vết vỡ rạn. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	600.000

	174
	Điện thoại Nokia màu xanh số IMEI 355763102110354, bên trong lắp 01 sim số.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	175
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy T3 màu đen bị vỡ màn hình, IMEI 358952081645590; bên trong lắp 01 thẻ sim.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Màn hình bị vỡ rạn
	50.000

	176
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia dạng đen trắng, vỏ màu đen, bên trong lắp 01 thẻ sim
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	177
	xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirus màu đen, số khung: RLCUE1710HY165600; số máy: E3T6E242295. Yamaha Sirius 2017 Vietnam
BKS 18B-190207
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp
	800.000

	178
	Điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 8Plus màu vàng có imei: 354837099913623. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có số seri 8984048000053283606
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	179
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đen bạc, số khung: RLHJA3911LY123987, số máy: JA39E1461472. Xe không gương, không có cần đạp khởi động máy. Biển số: 21B2 053.45
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp
	1.000.000

	180
	Điện thoại kiểu dáng Samsung Galaxy Zflip4 màu vàng IMEI 1: 353185441442359, IMEI 2: 358325551442352, bên trong có lắp 01 thẻ sim có số seri 8984048851002931967
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	181
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax màu xanh, số IMEI1: 353888102095545, số IMEI 2: 353888102050201 bên trong lắp thẻ sim trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000030158391
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	182
	Điện thoại Iphone 13 ProMax màu ghi, có số IMEI: 352.865.671.061.364
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.450.000

	183
	Điện thoại Nokia màu xanh cũ, có số IMEI: 357.732.113.680.272, số IMEI 2: 357.723.113.680.280;
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	184
	Xe máy Honda Wave Alpha không biển kiểm soát màu xanh bạc, số khung: 3924PY439205, số máy: JA39E3059118.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp
	800.000

	185
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia đen N1280 số seri 354861047745812 (imei thân máy màu 353408/04/789948/7) bên trong lắp 01 thẻ sim có seri 898404800033878122
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	186
	Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 8T màu đen, số imeil 863126062389076, imei2 863126062389068, bên trong lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000070124177
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	187
	Loa đèn Lazer;
	Cái
	1
	Cũ, hỏng
	5.000

	188
	Điện thoại di động nhãn hiệu Realme C11 màu ghi có số IMEI 1: 8691500516469561, ΙΜΕΙ 2: 869150051646944.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	189
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 Plus, số imei 354441066000066 (imei lưng máy 353026468762714)
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	190
	Điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen số, số seri 1: 357723114656768, seri 2: 357723114656776
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	191
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda PCX; Biển kiểm soát 29E1412.32; số khung 050213; số máy 2156360.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp. Xe không có gương chiếu hậu trái
	3.000.000

	192
	Điện thoại nhãn hiệu Nokia C20 màu vàng
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	193
	Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 023703 của Nguyễn Văn Lập cấp ngày 11/4/2017; 
	Cái
	1
	Cũ, rách
	0

	194
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Air blade màu đen đỏ, biển số: 29X5 – 433.49 (số máy JF63E1178513, số khung 6303FZ644534, biển số xe 29X5 – 433.49)
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp. Xe không có gương chiếu hậu trái
	3.500.000

	195
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh, số Imei: 350002268181585, bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri: 8984048000047583273.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.900.000

	196
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs max, màu vàng, số IMEI: 357297093211978, bên trong có lắp một thẻ sim có seri 8984048000932547265 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Toàn bộ màn hình và mặt lưng máy có nhiều vết vỡ, rạn; góc phải bên trên và góc trái bên dưới lưng máy bị vỡ và mất một mảng nhỏ
	100.000

	197
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, số IMEI: 354853092067721, bên trong có lắp một thẻ sim có seri 8984048000920959949
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Phía dưới lưng máy có 01 mảng vỡ nhỏ
	100.000

	198
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím nhạt, số máy: NWKR2LL/A, số IMEI: 356805111440402, bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000300913728 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	600.000

	199
	Điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A10s, màu xanh, bên số Imell: 353420113334703, số Imel2: 353421113334701;
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	200
	Điện thoại nhẫn hiệu Iphone 11, màu trắng, số Imei: 352912117063644, số Imei 35291211718855
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	600.000

	201
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11, màu trắng, số Img 357143265484433, số Imei2: 357143265446325
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	600.000

	202
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda wave màu trắng đen bạc, BKS: 29Y1 633.37, số khung RIHJA3920NY293138, số máy JA39E2790053. Xe có một lỗ thủng trên yên. Thân xe có nhiều viết trầy xước
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp. Xe có một lỗ thủng trên yên
	1.000.000

	203
	01 Giấy đăng ký xe số 29000084 29Y1633.37 mang tên Nguyễn Sinh Hùng. Biển số đăng ký 29Y163337.
	Cái
	1
	Cũ, rách
	0

	204
	Điện thoại Iphone XS màu vàng, số IMEI1: 357224098002012, IMEI2: 357224098053718, bên trong lắp 01 thẻ sim có số seri 8984048000932055413.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Pin bị phồng rộp làm kênh toàn bộ màn hình làm lộ linh kiện bên trong máy
	100.000

	205
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Plus màu đen, bị nứt vỡ màu hình, số imeil: 352808091914705, imei2: 352809091914703, 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động, bị nứt vỡ màu hình
	20.000

	206
	Ống kim loại tròn màu nâu (đã bị rỉ sắt), chiều dài mỗi ống là 1,58m, đường kính chỗ nhỏ nhất 4,3cm, đường kính chỗ rộng nhất 5cm, có tổng khối lượng 10,5kg 
	Cái
	2
	Cũ, rỉ sét
	10.000

	207
	Đoạn kim loại tối màu (dạng mũi vam) dài 7,5cm, một đầu dẹt, một đầu hình trụ tròn có 06 cạnh
	Cái
	1
	Cũ, rỉ sét
	1.000

	208
	Tay nắm vam phá khóa bằng kim loại có hình chữ "T" không cố định, được gắn kết bởi hai đoạn kim loại gồm: Đoạn 1 có chiều dài 11,3cm, đường kính 0,5cm, hai đầu của đoạn kim loại có rãnh sâu, trên mặt đoạn kim loại có ký hiệu dòng chữ "TOP PRO TOOLS CRV MADE IN TAIWAN"; Đoạn 2 dài 04cm, có hai màu đen và bạc. Đoạn màu đen dài 1,5cm, đường kính 1,2cm, mặt ngoài bên trên có lỗ hình tròn. Đoạn màu bạc có chiều dài 2,5cm, phía cuối có hình tròn đường kính 1,2cm, bên trong hình tròn là hình lục giác, trên bề mặt có bám dính sơn màu xanh và có dòng chữ "LUXTOPUSATYPE CRV8mm"
	Cái
	1
	Cũ, rỉ sét
	1.000

	209
	Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh dương, số IMEI1: 868476033295414, SÓ IMEI2: 868476033295406. Bên trong lắp 01 sim trên mặt thẻ sim có các số: 8984048000310438412, bề mặt màn hình có 01 vết rạn xước
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	210
	Thanh kim loại màu trắng dài 83cm, có hai cạnh hình chữ "V", một cạnh có chiều rộng 3cm, một cạnh có chiều rộng 5cm, trên thân thanh kim loại có đục nhiều lỗ, một đầu bị biến dạng.
	Cái
	1
	Cũ, rỉ sét
	1.000

	211
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu vàng, IMEI: 359481988567318, bên trong lắp 01 sim số có seri 8401180533151081GD 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.450.000

	212
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đen, imei 353408/04/735626/4; bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000031675328 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	213
	Điện thoại di động có kiểu dáng Iphone 11 Pro max màu xanh rêu có số IMEI1: 352853114175611, IMEI2: 352853114000652.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	214
	Điện thoại Oppo A3S màu đỏ IMEI1: 868125041680733, IMEL2: 868125041680725. Mặt trước có nhiều vết trầy xước
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	215
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S20 ultra màu xám; số Imei: 352.649.111.685.051/01
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	350.000

	216
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu vàng, số máy: MQAC2KH/A, số seri FK1X63K7JCLH trong có lắp sim có số 8984048841004440895
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	217
	Điện thoại OPPO màu đen, Số IMEI: 865222047071596, số IMEI 2: 865222047071588; bên trong có lắp 02 thẻ sim có số seri 8984048000913347280 và 8984048000380908008. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Toàn bộ bề mặt màn hình có nhiều vết vỡ rịa
	30.000

	218
	Điện thoại Iphone 6S màu vàng kem, Số máy: MN1125/A, số Seri: FFMT96NWHFLV; imei khay sim: 355399084889929; bên trong có lắp 01 thẻ sim có số seri 8984048000923715843
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	219
	Điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL màu đen trắng, số IMEI1: 863616036018538, số IMEI2: 863616036018546.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	220
	Điện thoại di động nhãn hiệu: OPPO A51 màu xanh đen, số IMEII: 868573021798332, số IMEI2: 868573021798324. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000909900444. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	221
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen bạc không có biển số, có số khung: RLHJA3923NY113568; số máy: JA39E2610479, trong cốp xe có 01 (một) biển số: 29V7618.28; 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, thiếu một số bộ phận, tình trạng xuống cấp. Yên xe bị kênh; bánh trước xe bị biến dạng; yếm xe, đèn pha, đèn xi nhan 2 bên bị vỡ rách, mất nhiều mảng nhựa
	1.000.000

	222
	Chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng, số IMEI: 354449062230223, mặt sau toàn bộ bề mặt lưng máy trầy xước, bên trong có lắp 01 sim có seri 8984048000334449766
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	223
	Điện thoại nhãn hiệu Itel màu đen, imei1: 0355149118598784; imei2: 0355149118598792. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000389464436
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	224
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax màu đen, imei: 357264093813286, bên trong lắp 01 sim số có seri 8984048000327765689
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	225
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím có số IMEI 1: 356.560.100.564.205, số lắp sim có số seri 8984048000037951449
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	600.000

	226
	Xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, số khung : RLHJA3929NY164220 ; số máy: JA39E2661169. BKS 89B2193.09. Honda Wave 2022 Vietnam
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	1.500.000

	227
	Điện thoại SamSung màu vàng đen có số IMEI1: 354001080015050, IMEI 2: 354002080015058, không lắp sim số điện thoại.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	228
	Điện thoại Iphone 6s Plus màu bạc có số IMEI: 358605073065843 bên trong có gắn sim có số 8401220550169710 IDE.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	229
	Điện thoại Iphone XR màu trắng có số seri: DX3DP6WRKXK2 bên trong có gắn sim có số 8984048000913524272. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	230
	Chiếc xe đạp màu đen, trắng, nhãn hiệu: Daygawa, lắp làn nhựa sáng màu. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	100.000

	231
	Điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, màu đồng số IMEI1: 8639560743904886; IMEI2: 8639560743904894. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000902552595.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Phía trước toàn bộ bề mặt máy bị vỡ rạn, các góc máy bị vỡ một vài mảng nhỏ; mặt sau máy các góc máy bị trầy xước và có 01 vết lõm
	30.000

	232
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh đen, số imei: 358610060968926. Bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 898408100 08752014080. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	233
	Điện thoại OPPO; số seri FQUKK7KRT8S0GMH6; dung lượng 64G; có lắp sim Viettel Seri: 8984048000903394461, kiểu máy CPH 2471, IMEI 1: 865532065407435; IMEI 2 865532065407427 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	234
	Xe máy nhãn hiệu Taurius màu đen, số khung: RLC S16S209Y106771, số máy 16S2106769 xe đã cũ qua sử dụng. Biển số 21F14751. Yamaha 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	235
	Điện thoại Iphone 14 pro max, màu tím, số imei; 355236030424437 (imei khay sim không có) bên trong lắp 01 thẻ sim, trên mặt thẻ sim có các số 8984048000384863620. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động. Toàn bộ viền xung quanh máy bị bong tróc lớp sơn. Mặt trước màn hình phía đỉnh góc phải máy có 03 vết vỡ rạn kéo dài. Mặt lưng máy phía đỉnh góc trái giáp camera bị vỡ rịa
	3.800.000

	236
	Điện thoại Iphone XS Max màu trắng, số máy: NT6G2LL/A, số seri: GR5DF0WFKPHD, bên trong có lắp sim có số trên sim 8984048000903639363.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	237
	Xe moto nhãn hiệu Honda Vision, màu xám đen, không gắn biển số, có số khung: RLHJK0352PZ188547, số máy: JK035E788593
(bên trong cốp xe có chứa 01 biển số: 29X583887)Honda Vision 2023 Vietnam
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	6.000.000

	238
	Điện thoại Vsmart màu đen, cũ, có lắp sim số trên sim 8401180112461487 ĐT, 8401180112021841, IMEI 1 354581111974318, IMEI 2 354581111974326 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	239
	Điện thoại Iphone XS Max màu vàng (gold) có ốp màu xanh (đã qua sử dụng) số máy: MT6K2LL/A, Imei: 357261095890841, bên trong lắp sim có số trên sim 8984048008816042122
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	240
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S7 màu ghi, số seri: R584921MV38Y, số imei (khel) 358430079331739, số imei (khe2) 358431079331737, bên trong có lắp sim số trên sim 8984048000071335234
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	241
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát: 99H68227; SK: HC09E0687605; SM: RLHHC09053Y687916. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp. Xe không có gương chiếu hậu
	800.000

	242
	Xe ô tô nhãn hiệu Huyndai có biển kiểm soát 33H6503, số khung KMFFA17APTU288822, số máy D4BAS124453. Hyundai Porter 1996 Korea
	Cái
	1
	Xe đã cũ, gỉ; nắp che đèn xi nhan bên phải phía đuôi xe bị không có; nắp che đèn xi nhan bên trái phía đầu xe bị vỡ mất một mảng; cánh cửa xe bên phải không có kính chắn. Xe không hoạt động được
	12.000.000

	243
	Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Taurus  SR màu đen đỏ; biển kiểm soát: 36B2804.41; Số khung: BY164556; số máy: S2164551.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp. Xe không có gương chiếu hậu
	800.000

	244
	Xe máy hiệu Honda Super Cup 70 sơn màu xanh, không có biển kiểm soát; số khung: C708669428; số máy: C70E8666816. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp. Xe đã cũ, không có yếm, đầu xe không có sinh nhan trái phải.
	400.000

	245
	Xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen xám, gắn BKS 29Y70689, số máy: HC09E6750329, số khung: RLHHC09097Y926292.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp.
	800.000

	246
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream II, biển số 29 264X5, số máy: C100ME0271455, số khung: C100M0271455.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp. Không gương chiếu hậu
	600.000

	247
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy A71 màu trắng, imei số 353408/11/313785/3; số seri R58N30TJ95J, bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000932559462.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	248
	Cân điện tử màu xám, có ghi chữ Digital Electrotrắng.
	Cái
	1
	Cũ, hỏng
	2.000

	249
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu trắng, số IMEI 1 355044566679857, số IMEI 2: 355044566569645, bên trong có số thuê bao: 0522.323.365 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.700.000

	250
	Điện thoại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu đen, IMEI 1: 356165092375154, IMEI 2: 35616509237515, bên trong có số thuê bao: 0867.958.646 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	251
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 số IMEI 1: 3574274090413983/01, IMEI 2: 354275090413980.01
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	252
	Xe máy kiểu dáng Honda Dream (nhãn hiệu Lifan) biển kiểm soát 35F96795, số khung: 000493, số máy: 0000493
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	1.000.000

	253
	Xe mô tô biển số 29X3-117.69; số khung 08088Y016299, số máy A08E1019450; 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 014243. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	400.000

	254
	Xe máy nhãn hiệu Yamaha Mio 2009, BKS: 30Y75002, số khung RLCM23C109Y017942; số máy: 23C1017943
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	255
	01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, BKS: 29Y7 – 295.90; Số khung: 5800EY503556; Số máy: JF58E0389325. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	2.500.000

	256
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus 32GB màu trắng vàng, imei 359171077102388, bên trong lắp sim số có seri 988404800091911951 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	257
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, số imei 1: 352713076256884, số imei 2: 3527130762566892; imei thân máy: 353624094608825, 353624094608833, bên trong lắp sim số có seri 89840810008758282822
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	258
	Điện thoại di động nhãn hiệu. Iphone XSmax màu vàng, có số IMEI: 353096101839026 bện trong có lắp sim trên sim có số 8401181012170331
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	220.000

	259
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu hồng, có số IMEI: 355734073446531 bên trong không lắp sim
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	260
	Điện thoại di động Nokia 105 màu đen IMEI: 351831077869579
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	261
	Thẻ sim có seri 8984048000920830194 (lắp trong máy Nokia 105)
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	262
	Điện thoại Redme Note 11, màu đen IMEI1: 864828066750163, IMEI2: 86402866750171
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	263
	Thẻ sim có seri 8984048000013544664 (lắp trong máy Redmi Note 11).
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	264
	Xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng, BKS: 29V3274.52, số khung: RLHHC1252FY057822, số máy: HC12E7057888. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	265
	Xe mô tô nhân hiệu Honda Wave màu trắng, số máy JA39E3075094, số khung: RLHJA3927PY454068; 01 biển kiểm soát 14K1350.12 (gắn trên xe Honda Wave). 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.500.000

	266
	Giấy chứng nhận đăng ký xe máy số 14000441 nhãn hiệu Honda Wave BKS: 14K1350.12, số khung: RLHJA3927PY454068, số máy: JA39E3075094 mang tên Nguyễn Xuân Tùng.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	0

	267
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21, viền bạc, lưng máy màu xanh olive, số Imei 1: 357298581806576, Imei 2: 357482851806579, bên trong có lắp 02 thẻ sim có seri 8984048008826368561 và 8984048851000093321 (máy cũ);
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	268
	Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11 Pro màu đen, có Imei 1: 868202051937327178, sô Imei 2: 868202051937335/78, lắp sim 1 số: 0858.039.387, sim 2 số: 0879.461.886
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	269
	Điện thoại di động NOKIA màu đen, Model: 1133, số Imei 1: 357299080490847, số Imei 2: 357299080490854, lắp sim số: 0923.725. 995.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	270
	Điện thoại Iphone 11 Promax màu xanh; số IMEI: 353906103179900, số IMEI2: 353906103208881, bên trong lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000920492742; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	271
	Điện thoại Iphone 12 Promax màu xanh đen, số IMEI: 355060582761180, bên trong lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000913980380; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.900.000

	272
	Điện thoại OPPO A93 màu trắng, số IMEI1: 868057057421696, số IMEI2: 868057057421688, bên trong lắp 01 thẻ sim có seri 8401190312094452WD.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	273
	Điện thoại OPPO A3s màu đen, số IMEI1: 869347030690015, số IMEI2: 869347030690007, 01 thẻ sim lắp bên trong điện thoại OPPO A3s có seri 8984048000311461879; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	274
	Điện thoại Xiaomi HyperOS, số IMEI1: 863107069987401, số IMEI2: 863107069987419, 01 thẻ sim lắp bên trong điện thoại Xiaomi HyperOS có seri 8984048000388955679. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	275
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng, có số imeil: 013971002758552, không lắp sim. Mặt sau máy có nhiều vết trầy xước
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	276
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu tím, imei khay sim 356585102303682, bên trong lắp 01 thẻ sim.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	600.000

	277
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu trắng, số IMEI 1: 353104105581196, số ΙΜΕΙ 2: 353104105577798. 
	Cái
	1
	Mặt trước toàn bộ màn hình bị vỡ rạn, phía sau lưng máy toàn bộ bề mặt bị vỡ rạn và mất một số mảnh làm lộ linh kiện bên trong máy
	150.000

	278
	Điện thoại nhãn hiệu Realme màu xanh, số Imei1: 860812044778972, số Imei2: 860812044778964 bên trong có lắp 01 sim
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	279
	Điện thoại IPHONE 6S Plus màu vàng, số IMEI 1:353283077680119, bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 898408100 08720753777. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	280
	Điện thoại OPPO A83 màu vàng, số IMEI1:868903037296452, IMEI 2: 0868903037296445, bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048008824360957.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	281
	Xe máy SYM, BKS: 88F8-7387 màu cam đen, số khung: RMNWCHSMN7H004204, số máy: VHLFM152FMHV344204. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	282
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng, có số IMEI: 357260097280225, bên trong lắp sim số 0969.710.530 
	Cái
	1
	Màn hình có nhiều vết vỡ rạn chạy từ trên xuống dưới; Phía sau lưng máy toàn bộ bề mặt có nhiều vết rạn, vỡ làm lộ linh kiện bên trong máy
	50.000

	283
	Xe máy nhãn hiệu Honda AIR BLADE màu đen, BKS: 99K1- 40998, số máy: JK14E0212731, số máy: RLHJK1401PZ231543. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	6.000.000

	284
	Điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A05 màu xanh đen, số IMEI 1: 357492758206559, số ΙΜΕΙ 2: 359457408206552
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	80.000

	285
	Điện thoại iphone 13 màu vàng hồng IMEI: 350689759909894; IMEI 350689759571249 bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000929125592; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.000.000

	286
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen,; IMEI1: 359051/09/212633/3; IMEI2: 359052/09/212633/1; bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984050924 1442407630
	Cái
	1
	Toàn bộ bề mặt màn hình bị vỡ, đầu máy và thân máy bị mất một số mảnh làm lộ linh kiện trong máy
	30.000

	287
	Điện thoại IPHONE 11 màu tím, số IMEI: 356558104711491, 01 thẻ sim có seri: 8984048000917233658, lắp sim số thuê bao 0374.633.223
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	600.000

	288
	Xe máy Honda, BKS: 89N4-0707 màu xanh đen, số khung:431XBY002480, số máy: C43E - 1533106; BKS: 89N4-0707
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	289
	Điện thoại Redmi Note 7 màu xanh, số IMEI 1: 864605043158899, ΙΜΕΙ 2: 8646050431578898, bên trong có lắp thẻ sim có seri 8984048000076638654
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	290
	Điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 màu xanh đen, số IMEI1: 352810097859793, IMEI2: 352811097859791 bên trong lắp sim có seri 8984048000075324543
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	291
	Xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, BKS: 30H9 – 6568, số khung: RLHHC12009Y100014; số máy: HC12E 1661232. Honda Wave 2009 Vietnam
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	292
	Điện thoại Iphone 8 màu vàng đồng, số IMEI 356080090926843
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	293
	Điện thoại Nokia Itel màu đen, số IMEI1: 358625101807685, số ΙΜΕΙ 2: 358625101807693, bên trong có sim số 0986.473.918 (Thẻ sim có seri: 8984048000901525919) ;
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	294
	Điện thoại Nokia 105 màu đen, số Seril: 358530921892554, số Seri2: 358530921892562, bên trong có sim số 0853.164.588 (sim có seri: 89840200010867563322);
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	295
	Xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha,  màu đen, số khung: RLHHC1250FY228311, số máy: HC12E7228357, BKS Biển kiểm soát: 19D1 - 12916 (gắn trên xe Wave)
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	296
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A23 màu xám đen số IMEI 1: 354491511632211; số IMEI 2: 354491511632219, bên trong lắp 02 thẻ sim không rõ seri do không mở được máy để kiểm tra. 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	297
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE 2020 màu đen, số IMEI: 356552962232179, số IMEI2: 356552962853370 bên trong lắp sim số thuê bao: 0333.300.472 (sim có seri: 8984048000932903592)
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	298
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng, số IMEI: 352065069896899, có gắn sim số thuê bao: 0948931573 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	299
	Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 7 Plus màu đen, số IMEI 1: 358544084167415/67, có gắn sim số thuê bao: 0903217246 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	300
	Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đen. Số máy: JA39E2886770, số khung: RHTA3921NY718656. BKS 36F5- 205.98 do Lê Minh Đức điều khiển dùng vào việc phạm tội. 
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	1.500.000

	301
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, số IMEI 1: 357104917034950, số IMEI 2: 357104917064643 bên trong lắp sim số: 0338124454 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.900.000

	302
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI: 354840097666946, bên trong lắp sim số: 0354577470 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	150.000

	303
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím, số IMEI: 356703856508097, bên trong lắp sim số: 0969342127 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	3.800.000

	304
	Xe máy nhãn hiệu SYM biển kiểm soát 29T1-981.86, số khung MVCGDD000353; số máy 11MMLD000353 thu giữ của Lê Thị Mai Xuân.
	Cái
	1
	Ngoại quan trầy, xước, han rỉ, tình trạng xuống cấp
	800.000

	305
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, số Imei: 355018178054147, bên trong lắp một thẻ sim có seri 8984048000028503269; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.900.000

	306
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu hồng, số Imei: 351467531625305, bên trong lắp một thẻ sim có seri 8984048000904136607; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	2.000.000

	307
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, số Imei: 356730115851372, bên trong lắp một thẻ sim có seri 8984048000069713338
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.900.000

	308
	Điện thoại Samsung Galaxy Note 20 màu xanh, số IMEI 1: 350247874928644; số IMEI 2: 353791664928642; 01 (một) thẻ sim có seri: 8401230213632624 (lắp trong điện thoại Samsung)
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	309
	Điện thoại di động Iphone 15 Promax màu xám đen, Imei: 357300542469351 kèm sim có seri 89840200011162959512
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	5.500.000

	310
	Điện thoại Nokia 105 màu đen, Imei: 352055/02/050583/8 kèm sim có seri 89840200011633963606 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	311
	Điện thoại đi động nhãn hiệu Samsung Galaxy On 7(2016), số IMEI: 354157081836256, bên trong lắp sim có số seri 8984048000928978842. T
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	312
	"Điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone XR màu đỏ đã qua sử dụng, số IMEI 1: 357334091661225, IMEI 2: 357334091724411, bên trong không lắp sim; 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	313
	Xe máy Wave nhãn hiệu Honda màu trắng đen bạc đã cũ có biển số 19E1-244.18 có số khung HC12E7365758; số máy 1253FY365680; đăng ký xe số 010952 mang tên Trần Đức Toán;
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	800.000

	314
	Xe máy nhăn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đã qua sử dụng; số khung: RLCUE3220GY005578, số máy: E3X9E 016178. BKS: 28N1 – 23864
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	800.000

	315
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 15 Promax màu ghi đã qua sử dụng, số IMEI 1: 355319541104076, số IMEI 2: 355319541076431. Thẻ sim có seri 8984048000919341766 (lắp trong điện thoại Iphone 15 promax).
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	5.500.000

	316
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen đã qua sử dụng, số IMEI: 35918907252659 (imei khay sim: 359190072323096), thẻ sim có seri 8401220612692291
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	317
	 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI: 353818082131911. Bên trong lắp thẻ sim có seri 8984048000919341765
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	318
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu trắng bạc, số Imei: 356.143.090.001.627 bên trong sim có số seri sim 8401230213031946OT bên trong lắp sim có số seri sim 8401230213031946OT
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	319
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax màu xanh, số Imei: 354.860897.985.353, bên trong lắp sim có số seri sim 898408000046955819
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.900.000

	320
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu đen, số Imei: 356606641544741, Sim có số seri 8984048000054689013
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.700.000

	321
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xr màu trắng số Imei 357372097664827. Imei2: 354834142863145 bên trong không lắp sim
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	200.000

	322
	Điện thoại di động Oppo A57 màu vàng, số Imei1: 869945065254977, Imei2: 869945065254969 bên trong lắp sim có số seri 8984048000919141406
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	323
	Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 màu xanh, số Imei 356628090621606 bên trong lắp sim có số seri 8984048000389855115
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	80.000

	324
	Xe máy nhãn hiệu Honda Click màu xanh đen. Số khung 872974, số máy: 0236245, Biển kiểm soát: 30M3-7678
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.200.000

	325
	Cân điện tử nhãn hiệu Electronic balance màu đen bạc có dán tem ký hiệu “50x0.001 Digital Scale4xAAA batteries. NOT LEGAL FOR TRADE made in China 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	1.000

	326
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 pro màu xám có số IMEI: 353832105442262 bên trong có lắp 01 sim điện thoại có số seri 8984048000935413072
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	327
	Điện thoại Iphone 6s màu hồng số IMEI: 353801087317560 bên trong không lắp sim
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	328
	Điện thoại OPPO A93 màu ghi đã qua sử dụng, số IMEI1: 868057054090510, số IMEI2: 868057054090502 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	329
	Điện thoại Iphone 6s plus màu hồng đã qua sử dụng, mặt kính bị vỡ, số IMEI: 353284079486695.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	330
	Cây máy tính màu đen đã qua sử dụng, đã niêm phong nắp ngoài.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	331
	Màn hình máy tính hiệu FPT Elead đã qua sử dụng 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	20.000

	332
	Điện thoại Iphone 6 Plus màu vàng, số imei 358604071425992,bên trong lắp sim có số seri 8984048000042296286 
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	50.000

	333
	Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu tím đen đã qua sử dụng; bên trong có lắp 01 thẻ sim có seri 8984048000900835446.
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	3.800.000

	334
	Điện thoại Samsung galaxy A31 màu trắng, ốp màu xanh đã qua sử dụng, số Imei 1: 354565112703784, số Imei 2: 354566112703782  bên trong lắp sim có seri 8984048000904321471
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	335
	Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, kiểu máy CPH2043, lưng máy màu tím xanh, ốp màu xanh; số imei1: 860202042762758, số imei2: 860202042762741, Sim có seri 8984048000927501213 và 8984048000049803609
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	336
	Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã qua sử dụng, số imei: 353846501091135 bên trong sim có seri 8401230812415768IDE
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100

	337
	Điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, số IMEI: 352839111474651, số IMEI2: 352839111483991 bên trong lắp thẻ sim có seri 8401180112460691OT
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	338
	Điện thoại Iphone 11 pro tối màu, số Imei: 353242101086578 đã qua sử dụng, phía trước toàn bộ bề mặt màn hình có nhiều vết vỡ rạn, bên trong lắp thẻ sim có seri 88401210612001101
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000

	339
	Điện thoại Iphone 7 plus màu vàng, số Imei: 359215079619194 đã qua sử dụng bên trong lắp thẻ sim có seri 8984048000912918126
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	100.000

	340
	Điện thoại Samsung Galaxy A23 5G màu đen, số Imei 1: 358649971369170, Imei 2: 358738491369172, đã qua sử dụng bên trong lắp sim có seri 8401210412035007
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	30.000

	341
	Điện thoại Iphone 11 màu tím, số Imei: 357771774125202 đã qua sử dụng bên trong lắp  thẻ sim có seri 89840200011425655568
	Cái
	1
	Cũ, bẩn, xước màn hình, không hoạt động
	700.000
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